
Bình Định

(dự thảo)

Hòa Bình

(Ban hành 

tháng 

7/2023)

Đồng Tháp

(Ban hành 

tháng 

12/2022)

Thừa 

Thiên 

Huế (Ban 

hành 

tháng 

7/2022)

Tuyên 

Quang

(Ban 

hành 

tháng 

7/2022)

I
Ngày Tết Nguyên đán 

(1+2)

*
Thăm các đơn vị tập 

thể
7.000.000 6.000.000 3.000.000

Quà bằng tiền mặt 5.000.000 5.000.000 2.000.000

Quà bằng hiện vật 2.000.000 1.000.000 1.000.000

*

Thăm các gia đình có 

công với cách mạng tiêu 

biểu

2.500.000 3.000.000 3.000.000 1.300.000 1.200.000

Quà bằng tiền mặt 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000

Quà bằng hiện vật 500.000 1.000.000 1.000.000 300.000 200.000

2
Thăm các gia đình có 

công với cách mạng
300.000

02 mức: 

600.000 và 

300.000

03 mức: 

2.000.000, 

1.000.000 

và 500.000 

02 mức: 

500.000 và 

300.000

02 mức: 

1000.000 

và 500.000

II Các ngày Lễ (1+2+3)

1

Lễ (Kỷ niệm giải phóng 

hoàn toàn Miền nam 

thống nhất đất nước 

30/4)

*

Thăm các gia đình có 

công với cách mạng tiêu 

biểu

2.500.000

Quà bằng tiền mặt 2.000.000

Quà bằng hiện vật 500.000

2

Lễ (Kỷ niệm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ 

27/7)

*
Thăm các đơn vị tập 

thể
7.000.000 6.000.000 3.000.000

Quà bằng tiền mặt 5.000.000 5.000.000 2.000.000

Quà bằng hiện vật 2.000.000 1.000.000 1.000.000

BIỂU SO SÁNH MỨC TẶNG QUÀ CHO TẬP THỂ VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ CÁC NGÀY LỄ 

HÀNG NĂM CỦA CÁC TỈNH 

(Kèm theo Công văn số      /SLĐTBXH-NCC ngày   /5/2024 của Sở Lao động - TB&XH 

Bình Định)

Stt Nội dung

Mức quà tặng (đồng/Suất)



*

Thăm các gia đình có 

công với cách mạng tiêu 

biểu

2.500.000 3.000.000 2.000.000 1.300.000 1.200.000

Quà bằng tiền mặt 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000

Quà bằng hiện vật 500.000 1.000.000 300.000 200.000

*
Thăm các gia đình có 

công với cách mạng
300.000

02 mức: 

600.000 và 

300.000

03 mức: 

2.000.000, 

1.000.000 

và 500.000 

02 mức: 

500.000 và 

300.000

02 mức: 

1000.000 

và 500.000

3

Lễ (Kỷ niệm Cách mạng 

Tháng Tám và Quốc 

khánh 2/9)

*
Thăm các đơn vị tập 

thể
10.000.000

Quà bằng tiền mặt 8.000.000

Quà bằng hiện vật 2.000.000

*

Thăm các gia đình có 

công với cách mạng tiêu 

biểu

2.500.000 3.000.000 1.200.000

Quà bằng tiền mặt 2.000.000 2.000.000 1.000.000

Quà bằng hiện vật   500.000   1.000.000 200.000


